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Câu 1. (3 điểm)

a) Thế nào là giờ múi? Nêu cơ sở để phân chia các múi giờ trên Trái Đất.
b) Khi ở Hà Nội ( 105052’ Đ ) là 8 giờ ngày 14/03/2012 thì cùng lúc đó giờ khu vực tại các thành phố Bắc Kinh ( 116030’ Đ ) và Oasintơn ( 760 53’ T ) là mấy giờ, ngày nào?

Câu 2. (4 điểm)

a) Quy luật địa đới là gì? Nguyên nhân gây ra quy luật này.

b) Hãy chứng minh biểu hiện của quy luật địa đới qua sự phân bố lượng mưa trên Trái Đất.

Câu 3. (4 điểm)

a) Cơ cấu dân số già và cơ cấu dân số trẻ có những thuận lợi và khó khăn gì đối với việc phát triển kinh tế – xã hội.

b) Dựa vào Átlát Địa lí Việt Nam (Trang 15) và kiến thức đã học, hãy nhận xét và giải thích cơ cấu lao động đang làm việc phân theo khu vực kinh tế ở nước ta thời kì 1995 – 2007.

Câu 4. (5 điểm)

a) Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố: đất đai, khí hậu, tiến bộ khoa học kĩ thuật và thị trường đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp.

b) Em hãy nêu các biện pháp để nước ta có thể tiến hành sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao.

Câu 5. (4 điểm)

Cho bảng số liệu sau: 

GDP PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA CÁC NHÓM NƯỚC, NĂM 2004
	Khu vực
	GDP      (tỉ USD)
	Trong đó

	
	
	Nông – lâm- ngư nghiệp
	Công nghiệp – xây dựng
	Dịch vụ

	Các nước thu nhập trung bình
	6930
	693
	2356,2
	3880,8

	Các nước thu nhập cao
	32715
	654,3
	8833,1
	23227,6


a) Em hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nhóm nước năm 2004.

b) Qua biểu đồ, em hãy nhận xét và giải thích.

------------------------ HẾT -------------------------

( Thí sinh được sử dụng Átlát Địa lí Việt Nam )
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	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm   

	1.
	a)

b)
	- Bề mặt TĐ được chia thành 24 múi giờ, mỗi múi giờ rộng 15 độ kinh tuyến. Các địa phương nằm trong cùng một múi sẽ thống nhất một giờ, đó là giờ múi. 

- Cơ sở để phân chia các múi giờ: Do Trái Đất hình cầu và tự quay quanh trục từ T sang Đ ngược chiều kim đồng hồ, thời gian quay quanh trục một vòng là 24 giờ, đó là cơ sở để phân chia các múi giờ trên TĐ.

- Hà Nội ở múi giờ 7, Bắc Kinh múi giờ 8, Oasin tơn múi giờ 19. 

- Khi HN là 8 giờ thì Bắc Kinh là 9 giờ cùng ngày còn Oasintơn là 20 giờ, ngày 13/03/2012. 
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	2.
	a)

b) 
	- Khái niệm: QL địa đới là sự thay đổi có quy luật của các thành phần địa lí và cảnh quan địa lí theo vĩ độ (từ XĐ về hai cực).

- Nguyên nhân: 

+ Do dạng hình cầu của Trái Đất làm cho góc chiếu của tia sáng MT tới bề mặt đất thay đổi từ XĐ về hai cực, vì vậy lượng BX MT mà mặt đất nhận được cũng thay đổi theo.

+ Sự phân bố theo đới của lượng BXMT đã gây ra tính địa đới của nhiều thành phần và cảnh quan địa lí trên TĐ.

Chứng minh biểu hiện của quy luật địa đới:

- Lượng mưa trên TĐ phân bố không đều theo vĩ độ : 

+ Mưa nhiều nhất ở khu vực xích đạo: số liệu
+ Mưa tương đối ít ở 2 vùng chí tuyến Bắc và Nam: số liệu
+ Mưa nhiều ở 2 vùng ôn đới bán cầu Bắc và Nam: số liệu
+ Mưa ít khi càng về 2 cực: số liệu
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	3.

4.


	a)

b)

a)
b)
	DS già
DS trẻ
-Thuận lợi
- Có ĐK nâng cao CLCS, đb chăm sóc trẻ em, lđ có nhiều kinh nghiệm…
- LĐ dồi dào, trẻ, dễ tiếp thu…LĐ dự trữ lớn
- Khó khăn
- Thiếu LĐ( đb dự trữ); chi phí XH cho người già cao, nguy cơ giảm dân số
- Nhu cầu cho GD và chăm sóc SK lớn

- Khó khăn trong giải quyết vấn đề việc làm, giáo dục
Nhận xét và giải thích:

- Cơ cấu lao động có việc làm theo KV kinh tế ở nước ta có sự chênh lệch lớn giữa các khu vực:

+ Phần lớn lao động tập trung ở KV nông, lâm, thủy sản (DC)

+ Khu vực CN – XD và dịch vụ còn chiếm tỉ trọng nhỏ (DC)

Do nước ta vốn đi lên từ một nước NN, đại bộ phận dân cư đang  sống ở nông thôn, ngành kinh tế chính là nông – lâm - ngư….

- Cơ cấu lao động ở nước ta có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, tuy nhiên sự chuyển dịch còn chậm:

+ Tỉ trọng LĐ khu vực nông, lâm, thủy sản giảm (DC)

+ Tỉ trọng LĐ khu vực CN – XD và DV tăng (DC)

Do nước ta đang đẩy mạnh CNH- HĐH, CN và DV có tốc độ phát triển nhanh hơn nên nhu cầu về nguồn lao động  ngày càng tăng….. 
Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố: 

- Đất đai: Là cơ sở đầu tiên quan trọng nhất để tiến hành trồng trọt. Quỹ đất, tính chất và độ phì của đất ảnh hưởng đến quy mô, cơ cấu, năng suất và sự phân bố cây trồng, vật nuôi (phân tích và DC)
- Khí hậu: Ảnh hưởng trực tiếp đến việc xác định cơ cấu cây trồng, thời vụ, khả năng xen canh, tăng vụ và hiệu quả sx nông nghiệp, phân bố nông nghiệp, tính ổn định hay bấp bênh của sản xuất nông nghiệp (phân tích và DC)
- Tiến bộ KH – KT: Tác động đến sự PT và PB nông nghiệp thông qua việc:

+ Hạn chế được những ảnh hưởng của tự nhiên (phân tích và DC)
+ Chủ động hơn trong hoạt động nông nghiệp, nâng cao năng suất và sản lượng (phân tích và DC)

- Thị trường: Tác động mạnh mẽ đến SX nông nghiệp thông qua giá cả nông sản, quy mô tiêu thụ…Điều tiết đối với sự hình thành và phát triển các vùng chuyên môn hóa nông nghiệp (phân tích và DC)
Biện pháp:
-Nhà nước có chính sách mở cửa thu hút vốn, KHKT , trao đổi hàng hóa phát triển nông nghiệp.

-Đầu tư vốn và khoa học công nghệ hiện đại

-Đào tạo lao động có trình độ cho ngành nông nghiệp

-Mở rộng thị trường…
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	5.
	a)

b)
	* Xử lí số liệu:


- Dựa vào công thức : Tỉ trọng GDP khu vực = (GDP khu vực / Tổng GDP) x 100% , ta có:

Bảng cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nhóm nước năm 2004 (đơn vị: % )

Khu vực
GDP      
Trong đó
KV I

KV II

KV III

Các nước thu nhập trung bình

100

10

34

56

Các nước thu nhập cao

100

2
27
71
- Tính tỉ lệ R: Rcao/ Rtb ~ 2,2 lần 
 * Vẽ biểu đồ tròn (vẽ dạng khác không cho điểm)

Yêu cầu: 

- Vẽ đẹp, chính xác theo số liệu đã tính. Có tên BĐ, số liệu, chú giải rõ ràng cho 3 khu vực.
- Thiếu tên BĐ hoặc chú giải, hoặc sai 1tỉ lệ…trừ 0,25 đ – 0,5đ/ 1 đơn vị.
* Nhận xét: 

- Quy mô GDP của các nước thu nhập cao gấp 4,7 lần so với các nước thu nhập trung bình.

- Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nhóm nước có sự khác nhau:

+ Các nước thu nhập trung bình: tỉ trọng GDP của kv III cao nhất , chênh lệch với 2 khu vực còn lại (DC)

+ Các nước thu nhập cao: tỉ trọng GDP của kv III cao nhất , chênh lệch lớn với 2 khu vực còn lại (DC)

*Giải thích:
	( 4 )
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